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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Cảm nhận được tình yêu làng quê thắm thiết thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến ở nhân vật ông hai trong truyện. Qua đó thấy được một biểu hiện cụ thể, sinh động về tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời kháng chiến chống Pháp.
- Thấy được những nét đặc sắc trong nghệ thuật truyện: xây dựng tình huống, tâm lí, miêu tả sinh động diễn biến tâm trạng, ngôn ngữ của nhân vật quần chúng.
2. Năng lực:
- Rèn luyện năng lực phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự, đặc biệt là phân tích tâm lí nhân vật.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng viết đoạn v¨n.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục lòng yêu quê hương, yêu làng xóm, đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: phiếu HT; Nh÷ng bµi viÕt vÒ h×nh ¶nh ng­êi nông dân trong cuộc kc chống Pháp..
2. Chuẩn bị của học sinh: Soạn bài, tóm tắt văn bản, trả lời câu hỏi đọc - hiểu văn bản.
III. TIẾN TRÌNH  DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
1. Tæ chøc líp : 
2. KiÓm tra bµi cò : kÕt hîp khi häc bµi. 
-  GV ổn định lớp và kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS.
 Đọc thuộc lòng bài thơ “Bếp lửa”, cảm nhận về tình bà cháu
 - HS trình bày ; - HS khác nhận xét; - GV đánh giá.
-   Mỗi người dân Việt Nam đều vô cùng gắn bó với làng quê của mình- nơi sinh ra và sống suốt cuộc đời cần lao giản dị. Nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân rất yêu làng quê của mình, tình cảm ấy lại được đặt trong hoàn cảnh đặc biệt. Để tìm hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, chúng  ta vào bài hôm nay.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI:
	HOẠT ĐỘNG  1: Hướng dẫn Hs đọc và tìm hiểu chung
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản, tóm tắt tác phẩm (ngắn gọn khoảng 10 dòng)
- GV kiểm tra việc đọc từ khó ở nhà.

- Em hãy cho biết những nét chính về tác giả, tác phẩm?


? Em hãy xác định ngôi kể, thể loại và phương thức biểu đạt của văn bản.
Ngôi thứ 3, theo cái nhìn và giọng điệu của nhân vật ông Hai.
=> Không gian truyện được mở rộng hơn, tính khách quan của hiện thực dường như được tăng cường hơn; người kể dễ dàng linh hoạt điều khiển mạch kể.
? Bố cục văn bản.
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Đọc và tóm tắt văn bản

2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
- Kim Lân (1920) quê ở Từ Sơn - Bắc Ninh, là nhà văn chuyên viết truyện ngắn. Ông gắn bó và am hiểu sâu sắc đời sống nông thôn.
b. Tác phẩm:
 - Hc sáng tác: Truyện ngắn “Làng” viết trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp và lần đầu tiên được in trên báo Văn nghệ năm 1948.
-Ngôi kể: ngôi thứ 3
- Thể loại: truyện ngắn 
-Phương thức biểu đạt:  tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

d.  Bố cục: 3 phần

	HOẠT ĐỘNG  2: Hướng dẫn HS đọc hiểu chi tiết văn bản
? Để khắc họa nổi bật chủ đề của truyện, tính cách của nhân vật, tác giả đã đặt nhân vật chính vào một tình huống truyện như thế nào?
Việc tạo tình huống trong tâm trí nhận vật nhằm mục đích gì?

Trong văn bản tác giả đã nhắc đến cuộc sống của nhân vật ông Hai ở những thời điểm nào?
Diễn biến tâm trạng ông Hai được phát triển như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu ở tiết sau

Gv:  Trước khi nghe tin xấu về làng, tâm trạng ông Hai được miêu tả như thế nào?
HS:  Ông nghĩ đến ngày cùng làn việc với anh em, ông muốn được trở về làng đề được cùng anh em đào đường, đắp ụ, xẻ hào, khuân đá...
- Chao ôi, ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá.

GV: Khi đến phòng thông tin, ông nghe được những gì?
HS: Ở phòng thông tin ông nghe được nhiều tin hay, những tin chiến thắng của quân ta

GV:Tâm trạng của ông thế nào? Chi tiết nào nói lên điều đó?
GV: Những biểu hiện tâm lí đó nói lên điều gì?
GV: Vì sao ta có thể khăng định như vậy? 

GV: Giáo dục HS về lòng yêu quê hương đất nước.

	II. Đọc –Hiểu văn bản.
1. Tình huống truyện.

- Tình huống: Ông Hai tình cờ nghe được cái tin làng ông theo giặc, phản lại kháng chiến, phản lại cụ Hồ

-> tình huống gay gắt, bộc lộ sâu sắc tình yêu làng, yêu nước của ông Hai.




2. Diễn biến tâm trạng của ông Hai 
a. Trước khi nghe tin xấu về làng
- Nhớ  làng da diết, tự hào về làng 






- Ở phòng thông tin ông nghe được nhiều tin hay, những tin chiến thắng của quân ta, ông rất vui. Ruột gan ông chứ múa cả lên, vui quá -> ông quan tâm đến kháng chiến




=> Ông rất yêu làng, yêu kháng chiến




	
GV: Khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc tâm trạng của ông như thế nào? Tìm câu văn thể hiện điều đó?
HS: Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân, ông lão lặng đi, tưởng như không thể thở được....hẳn đi.

GV:Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả nhân vật.
GV: Miêu tả nội tâm gián tiếp đã làm nổi bật tâm trạng gì của ông Hai?
GV: Vì sao khi nghe tin đó ông lại có tâm trạng như vậy?
HS: Vì ông luôn tự hào, luôn nghĩ làng ông có tinh thần cách mạng rất cao. Thế mà giờ lại theo giặc.

GV: Khi nghe nói làng ông theo Tây ông đã tin ngay chưa? Chi tiết nào nói lên điều đó?
HS: Ông không tin: “ Liệu có thật không hả bác hay là chỉ lại...
- Tin dữ ấy bất ngờ quá khiến ông không thể tin được.
GV: Trên đường về nhà ông có tâm trạng như thế nào? Chi tiết đó thể hiện điều gì?
GV:  Khi về đến nhà ông có tâm trạng như thế nào? Chi tiết nào thể hiện điều đó? 
GV: Để khắc họa tâm lí nhân vật, tác giả đã sử dụng hình thức ngôn ngữ nào?
GV: Càng đau khổ ông càng căm tức mà chửi người làng Dầu: “ Chúng bay ăn miếng cơm...nhục nhã thế này”

- Khi nói chuyện với vợ ông có thái độ như thế nào?
- Em có nhận xét gì về lượt lời trong cuộc đối thoại của vợ chồng ông Hai? Điều đó thể hiện tâm trạng gì của nhân vật ông Hai?

-Suốt những ngày tiếp theo ông có tâm trạng ra sao? Tìm chi tiết trong truyện thể hiện điều đó?

? Tâm trạng của ông Hai rơi vào bế tắc nhất khi nào.
- Khi bị đuổi đi thì ông có lựa chọn như thế nào?  Vì sao ông có sự chọn ấy?


? Để vơi bớt nỗi niềm, Ông Hai đã làm gì.


Đang trong tâm trạng đau khổ, ông Hai nghe được tin gì?

- Khi nghe tin làng được cải chính tâm trạng và thái độ của ông được biểu hiện như thế nào?

- Tại sao nhà bị Tây đốt mà ông lại khoe và sung sướng như vậy?

Gv: Địch thường hay tung tin đồn nhảm như vậy nhằm gây hoang mang trong dân chúng nhưng sự thật làng ông chiến đấu rất anh dũng.
? Qua phần phân tích trên, em có nhận xét gì về nghệ thuật xây dựng nhân vật, qua đó em nhận xét gì về về nhân vật ông Hai? 

	



b. Khi nghe tin làng theo giặc
* Lúc đầu: 
- Cổ ông lão nghẹn…  thở được 




 Miêu tả nội tâm gián tiếp

Sững sờ, bàng hoàng trước cái tin dữ.













* Trên đường về nhà: Ông “cúi gằm mặt xuống mà đi”
 Xấu hổ, nhục nhã

* Về đến nhà: 
- Ông nằm vật ra giường, tủi thân khi nhìn đàn con, nước mắt ông cứ giàn ra 
- Độc thoại và độc thoại nội tâm 
 Đau khổ, dằn vặt, tủi nhục




- Trò chuyện với vợ: bực bội, đau đớn, cố kìm nén, gắt bà vô cớ.


* Suốt mấy ngày sau đó: Nỗi ám ảnh nặng nề biến thành sợ hãi cùng nỗi tủi hổ, đau xót trước cái tin làng mình theo giặc.

* Khi mụ chủ nhà muốn đuổi gia đình ông. Ông bị đẩy vào tình huống bế tắccuộc xung đột nội tâm gay gắt: “Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù
-> Tình yêu nước đã lớnrộng và bao trùm lên tình yêu làng.
* Khi trò chuyện với đứa con:….-> Minh chứng cho tấm lòng thủy chung với cụ Hồ, với kháng chiến.

C. Khi nghe tin làng được cải chính
-Làng ông bị đốt
- Thái độ:  hồ hởi vui vẻ
- Nét mặt vui cười rạng rở hẳn lên
- Hành động: Chia quà cho các con, khoe nhà mình bị Tây đốt
- Làng bị đốt chính là minh chứng cho tấm lòng trong sạch của làng ông. 

 Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật qua hành động, cử chỉ, ngôn ngữ đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm
 Ông Hai có tình yêu làng, yêu nước sâu nặng, tấm lòng thủy chung với kháng chiến, với cụ Hồ.

	Nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm ?
Tác phẩm ca người điều gì  về những người nông dân ?
Tác phẩm cùng đề tài, chủ đề, giai đoạn sáng tác: 
- Cùng giai đoạn: Đồng chí – Chính Hữu 
- Cùng đề tài: Lão Hạc – Nam Cao

	III. Tổng kết:
1. Nghệ thuật 
- Xây dựng tình huống truyện.
- Ngòi bút miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật.
2. Nội dung .
- Ca ngợi tình yêu làng, yêu nước thống nhất với tình yêu kháng chiến.
* Ghi nhớ.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP :
Câu 1. Giải thích Nhan đề.
- Đặt tên “Làng” mà không phải là “Làng chợ Dầu” vì nếu thế thì vấn đề tác giả đề cập tới chỉ nằm trong phạm vi nhỏ hẹp của một làng cụ thể.
- Đặt tên là “Làng” vì truyện đã khai thac một tình cảm bao trùm, phổ biến trong con người thời kì kháng chiến chống Pháp: tình cảm với quê hương ,với đất nước.
   - Thông qua nhân vật ông Hai nhà văn muốn phản ánh một tình cảm bền chặt và sâu sắc của người nông dân trong kháng chiến chống Pháp; tình yêu và sự gắn bó với làng quê  (một tình cảm bền vững lâu đời) và tấm lòng yêu nước trung thành với cách mạng (tình cảm mới mẻ). Ông Hai vừa là nhân vật riêng trong truyện ngắn, vừa là đại diện cho hình ảnh người nông dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
	Đặt tên truyện ngắn là "Làng" nhà văn muốn ca ngợi tình yêu làng quê, tình yêu đất nước của người dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp.
=> Tình cảm yêu làng yêu nước không chỉ là tình cảm của riêng ông Hai mà còn là tình cảm chung của những người dân Việt Nam thời kì ấy.
Câu 2: Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
 “Cả làng chúng nó Việt gian, theo Tây…” cái câu nói của người đàn bà tản cư hôm trước lại dội lên trong tâm trí ông. Hay là quay về làng?… Vừa chớm nghĩ như vậy, lập tức ông lão phản đối ngay. Về làm gì cái làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ Cụ Hồ… Nước mắt ông giàn ra. Về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây. Ông lão nghĩ ngay đến mấy thằng kì lí chuyên môn khua khoét ngày trước lại ra vào hống hách trong cái đình…”
a. Nêu nội dung của đoạn văn?
b.Câu văn “Hay là quay về làng?…” thuộc kiểu câu nào chia theo mục đích nói? Dấu ngoặc kép trong đoạn văn có tác dụng gì? 
c. Có ý kiến cho rằng: Thành công trong cách xây dựng tình huống truyện ngắn Làng là nhà văn đã đặt ông Hai vào những giằng xé nội tâm để buộc nhân vật phải lựa chọn giữa tình yêu làng và tình yêu nước. Em hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu lý giải ý kiến trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu hỏi tu từ và một câu có chứa khởi ngữ 
	Gợi ý 
	a. Nội dung của đoạn văn: Sự giằng xé nội tâm của nhân vật ông Hai giữa việc quay về làng hay ở lại.
	b. Câu văn “Hay là quay về làng?…” thuộc kiểu câu nghi vấn. Tác dụng dấu ngoặc kép: Đánh dấu lời thoại trực tiếp.
	c. Định hướng ý:
	- Làm rõ tình yêu làng và tình yêu nước của ông Hai trước và sau khi nghe tin làng Dầu theo giặc.
	- Trước đây, tình yêu làng và tình yêu nước hòa quyện trong nhau thì lúc này; ông Hai buộc phải lựa chọn đau đớn giữa quê hương và Tổ quốc, giữa nghĩa nước với tình làng. Điều đó không đơn giản vì với ông, làng Chợ Dầu đã trở thành một phần của cuộc đời, không dễ gì vứt bỏ; còn cách mạng là cứu cánh của gia đình ông, giúp cho gia đình ông thoát khỏi cuộc đời nô lệ.
	- Một cuộc xung đột nội tâm gay gắt giữa tình yêu làng quê và tinh thần yêu nước đã diễn ra ở ông Hai. Ông đã dứt khoát lựa chọn theo cách của mình: “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây thì phải thù”. Tình yêu nước đã rộng lớn hơn, bao trùm lên tình cảm với làng quê. Như vậy, tình yêu làng dẫu có thiết tha, mãnh liệt đến đâu cũng không thể mãnh liệt hơn tình yêu đất nước. Đó là vẻ đẹp tâm hồn cao cả của con người Việt Nam, khi sẵn sàng gạt bỏ tình cảm riêng tư để sống với tình cảm chung của cả cộng đồng, của cả dân tộc và đất nước. Nhưng dù đã xác định như thế, ông vẫn không thể dứt bỏ tình cảm với làng quê, vì thế mà ông càng xót đau, tủi hổ.
Câu 3: Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi
“Dứt lời ông lão lại lật đật đi thẳng sang bên gian bác Thứ.
  Chưa đến bực cửa, ông lão đã bô bô:
  - Bác Thứ đâu rồi? Bác Thứ làm gì đấy? Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ. Đốt nhẵn! Ông chủ tịch làng tôi vừa mới lên trên này cải chính, ông ấy cho biết... cải chính cái tin làng chợ Dầu chúng tôi đi Việt gian ấy mà. Láo! Láo hết! Toàn là sai sự mục đích cả.
     Bác Thứ chưa nghe thủng câu chuyện ra sao, ông lão đã lại lật đật bỏ lên nhà trên.
        - Tây nó đốt nhà tôi rồi ông chủ ạ. Đốt nhẵn. Ông chủ tịch làng em vừa lên cải chính... cải chính cái tin làng Chợ Dầu chúng em Việt gian ấy mà. Ra láo! Láo hết, chẳng có gì sất. Toàn là sai sự mục kích cả!
     Cũng chỉ được bằng ấy câu, ông lão lại lật đật bỏ đi nơi khác”
                                                                             (Kim Lân, Làng)
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG :
Tìm những biểu hiện yêu làng, yêu nước của người dân trên quê hương em?
HDVN:
- Tóm tắt tác phẩm, nắm nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.
- Chuẩn bị bài: Ôn tập phần thơ hiện đại
